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1 1827122134 Võ Thương Tín D18CMU_TPM ĐẠT
2 1826122140 Trương Thị Thu Trang D18CMU_TPM ĐẠT
3 152126158 Nguyễn Song Trường Giang K15CMU_TPM HỎNG
4 162123033 Ngô Tuấn Anh K16CMU_TPM HỎNG
5 162123085 Trịnh Tiến Đạt K16CMU_TPM HỎNG
6 162123086 Nguyễn Thanh Minh Hiếu K16CMU_TPM ĐẠT
7 162123087 Hoàng Thế Hùng K16CMU_TPM ĐẠT
8 162123088 Đào Huy K16CMU_TPM ĐẠT
9 162133103 Trương Tấn Lành K16CMU_TPM HỎNG Vắng

10 162123089 Nguyễn Tấn Lập K16CMU_TPM ĐẠT
11 162123052 Phan Thành Lập K16CMU_TPM ĐẠT
12 162123054 Phan Hoàng Long K16CMU_TPM HỎNG
13 162123090 Phan Văn Nghĩa K16CMU_TPM ĐẠT
14 162123094 Lê Anh Sỹ K16CMU_TPM ĐẠT
15 162123095 Trần Hữu Thành K16CMU_TPM ĐẠT
16 162123096 Hà Thư Thừa K16CMU_TPM ĐẠT
17 162126704 Phan Nguyễn Minh Toàn K16CMU_TPM ĐẠT
18 162123097 Nguyễn Chí Trung K16CMU_TPM HỎNG
19 162163204 Trần Quốc Vương K16CMU_TPM ĐẠT
20 162524460 Bùi Đức Anh K16CMU_TTT ĐẠT
21 162143148 Trần Công Bình K16CMU_TTT ĐẠT
22 161136029 Nguyễn Xuân Cường K16CMU_TTT HỎNG
23 162143111 Nguyễn Thuý Hằng K16CMU_TTT ĐẠT
24 162143149 Nguyễn Thị Hoa K16CMU_TTT HỎNG
25 162113015 Võ Đặng Anh Khôi K16CMU_TTT HỎNG
26 162133102 Nguyễn Đặng Thanh Lâm K16CMU_TTT HỎNG
27 162143152 Phạm Văn Lành K16CMU_TTT HỎNG
28 162524267 Nguyễn Thị Tuyết Mai K16CMU_TTT ĐẠT
29 162143153 Đinh Hải Nam K16CMU_TTT HỎNG
30 162143130 Trịnh Thị Phượng K16CMU_TTT ĐẠT
31 162213290 Nguyễn Thu Quỳnh K16CMU_TTT ĐẠT
32 162143155 Nguyễn Tiến Thành K16CMU_TTT HỎNG
33 162113030 Phạm Mạnh Thông K16CMU_TTT HỎNG
34 162346443 Trần Thị Thu Thúy K16CMU_TTT ĐẠT
35 162146814 Trần Thị Thủy Tiên K16CMU_TTT ĐẠT
36 162113031 Lê Xuân Trường K16CMU_TTT ĐẠT
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37 162413958 Dương Anh Tuấn K16CMU_TTT ĐẠT
38 162314789 Nguyễn Thanh Văn K16CMU_TTT ĐẠT
39 162314566 Phan Thị Thanh Hằng K16PSU_KKT ĐẠT
40 162314774 Nguyễn Bình Phương Hoàng K16PSU_KKT ĐẠT
41 162314776 Nguyễn Thị Lan Hương K16PSU_KKT ĐẠT
42 162314777 Nguyễn Thị Hồng Hương K16PSU_KKT HỎNG
43 162316538 Dương Trần Nhân Kiệt K16PSU_KKT HỎNG
44 162324863 Ngô Thị Hoàng Linh K16PSU_KKT ĐẠT
45 162314784 Ngô Thị Thủy K16PSU_KKT ĐẠT
46 162314786 Lê Tự Trí K16PSU_KKT ĐẠT
47 162314787 Lê Kim Tuyền K16PSU_KKT ĐẠT
48 162314790 Nguyễn Mai Hoàng Vy K16PSU_KKT ĐẠT
49 162526501 Hoàng Tuấn Anh K16PSU_QNH ĐẠT
50 162353979 Mai Thị Vân Anh K16PSU_QNH HỎNG
51 162353978 Nguyễn Việt Anh K16PSU_QNH ĐẠT
52 162353980 Võ Thị Liên Anh K16PSU_QNH HỎNG Vắng
53 162524461 Vũ Đinh Lynh Đan K16PSU_QNH ĐẠT
54 162524463 Nguyễn Thế Đông K16PSU_QNH HỎNG
55 162524161 Huỳnh Ngô Phương Dung K16PSU_QNH ĐẠT
56 162353996 Nguyễn Việt Hà K16PSU_QNH ĐẠT
57 162524465 Võ Thị Nguyên Hạnh K16PSU_QNH ĐẠT
58 162524467 Hoàng Thị Thanh Huệ K16PSU_QNH HỎNG
59 162524468 Nguyễn Thị Thanh Hương K16PSU_QNH HỎNG
60 162524226 Nguyễn Trường Khang K16PSU_QNH HỎNG
61 162336438 Đoàn Thị Kim Khánh K16PSU_QNH HỎNG
62 162524237 Đinh Thị Ngọc Lan K16PSU_QNH ĐẠT
63 162524470 Phùng Thị Lan K16PSU_QNH ĐẠT
64 162524471 Đặng Thị Diệp Linh K16PSU_QNH ĐẠT
65 162354026 Lê Thị Ngọc Linh K16PSU_QNH ĐẠT
66 162524247 Nguyễn Thị ánh Linh K16PSU_QNH ĐẠT
67 162524472 Trần Ngọc Hoàng Linh K16PSU_QNH ĐẠT
68 162524256 Lê Phước Lộc K16PSU_QNH HỎNG Vắng
69 162524473 Trần Hiền Lương K16PSU_QNH ĐẠT
70 162524261 Nguyễn Đức Lượng K16PSU_QNH HỎNG
71 162524474 Dương Công Minh K16PSU_QNH ĐẠT
72 162524475 Trần Thị Thanh My K16PSU_QNH ĐẠT
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73 162356444 Võ Linh Nam K16PSU_QNH HỎNG
74 162524279 Trần Thị Hồng Nga K16PSU_QNH ĐẠT
75 162524292 Đinh Thái Nguyên K16PSU_QNH HỎNG Vắng
76 162524480 Lê Thị Nguyên K16PSU_QNH ĐẠT
77 162524322 Nguyễn Phạm Hoài Phương K16PSU_QNH ĐẠT
78 162524484 Lâm Hồng Phượng K16PSU_QNH ĐẠT
79 162524485 Lê Nguyễn Đông Quân K16PSU_QNH ĐẠT
80 162526952 Trần Chí Quốc K16PSU_QNH ĐẠT
81 162524487 Phan Thị Quỳnh K16PSU_QNH ĐẠT
82 162524362 Phan Lê Thu Thảo K16PSU_QNH HỎNG
83 162524489 Trương Thị Phương Thảo K16PSU_QNH HỎNG
84 162524383 Nguyễn Phạm Hoài Thương K16PSU_QNH ĐẠT
85 162524492 Phạm Thị Hoài Thương K16PSU_QNH ĐẠT
86 162524493 Trần Thanh Thương K16PSU_QNH ĐẠT
87 162524496 Mai Thị Xuân Thủy K16PSU_QNH HỎNG Vắng
88 162524401 Lê Thị Huyền Trang K16PSU_QNH ĐẠT
89 162524503 Bùi Văn Trọng K16PSU_QNH ĐẠT
90 162524505 Nguyễn Thành Trung K16PSU_QNH HỎNG
91 162524507 Lê Thị Xuân Tú K16PSU_QNH ĐẠT
92 162354099 Trương Anh Tuấn K16PSU_QNH ĐẠT
93 162524510 Võ Vân Ty K16PSU_QNH ĐẠT
94 162524441 Đặng Phạm Uyên Vi K16PSU_QNH HỎNG
95 162524444 Nguyễn Thị Phượng Vi K16PSU_QNH ĐẠT
96 162527016 Trần Thị Tường Vi K16PSU_QNH ĐẠT
97 162524512 Mai Hoàng Việt K16PSU_QNH ĐẠT
98 162524516 Nguyễn Thị Như Ý K16PSU_QNH ĐẠT
99 162524185 Phạm Thị Hồng Hạnh K16PSU_QNH1 ĐẠT

100 162354072 Huỳnh Thu Thảo K16PSU_QNH1 ĐẠT
101 162527613 Nguyễn Thảo Trúc Linh K16PSU_QNH2 ĐẠT
102 162314658 Lê Nữ Khả Nhu K16PSU_QNH2 ĐẠT
103 162354017 Nguyễn Ngọc Hoàng Khiêm K16PSU_QNH3 ĐẠT
104 162524479 Phạm Thị Hạnh Nguyên K16PSU_QNH3 ĐẠT
105 162524498 Nguyễn Văn Toàn K16PSU_QNH3 ĐẠT
106 162524513 Lê Quang Vũ K16PSU_QNH3 ĐẠT
107 162333693 Võ Thị Kim Anh K16PSU_QTH ĐẠT
108 162337010 Lý Ngọc Công K16PSU_QTH ĐẠT
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109 162336776 Lê Thị Anh Đài K16PSU_QTH ĐẠT
110 162333708 Thái Đốc K16PSU_QTH ĐẠT
111 162333836 Đoàn Trọng Đức K16PSU_QTH HỎNG
112 162337093 Nguyễn Nguyên Hạnh K16PSU_QTH ĐẠT
113 162336647 Phan Thị Diệu Hiền K16PSU_QTH ĐẠT
114 162324835 Nguyễn Thị Thanh Hoài K16PSU_QTH ĐẠT
115 162333727 Nguyễn Thị Kim Hương K16PSU_QTH ĐẠT
116 162333838 Lê Tấn Khoa K16PSU_QTH ĐẠT
117 162333837 Trần Đức Khoa K16PSU_QTH ĐẠT
118 162524238 Nguyễn Thị Phương Lang K16PSU_QTH ĐẠT
119 162333840 Hà Bửu Long K16PSU_QTH HỎNG
120 162333758 Huỳnh Viết Nhân K16PSU_QTH ĐẠT
121 162333841 Đoàn Thị Quỳnh Nhi K16PSU_QTH ĐẠT
122 162354049 Lê Xuân Quang Phúc K16PSU_QTH HỎNG
123 162333772 Trần Thị Mỹ Phương K16PSU_QTH ĐẠT
124 162333843 Lê Thanh Sang K16PSU_QTH HỎNG
125 162333783 Nguyễn Công Sáng K16PSU_QTH HỎNG
126 162333845 Trần Minh Thảo K16PSU_QTH HỎNG
127 162333797 Trần Thị Phước Thiện K16PSU_QTH ĐẠT
128 162333799 Đặng Thị Hoài Thịnh K16PSU_QTH ĐẠT
129 162333846 Phan Thị Anh Thư K16PSU_QTH ĐẠT
130 162333805 Nguyễn Hoài Thương K16PSU_QTH ĐẠT
131 162333818 Trần Văn Triệu K16PSU_QTH ĐẠT
132 162333821 Phạm Đình Tuân K16PSU_QTH ĐẠT
133 162336881 Lê Quốc Vũ K16PSU_QTH HỎNG
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